
  

         ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON  RẠNG ĐÔNG  11 

     

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP CHỒI 3 

TUẦN 1 THÁNG 12 NĂM 2024 

(Từ 2/12/2024 đến 6/12/2024) 

CHỦ ĐỀ: CÔN TRÙNG 

 

Hình 

thức 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ 

năm 

Thứ sáu 

ĐÓN 

TRẺ 

 

 

TD 

SÁNG 

- Hô hấp: Tiếng còi tàu 

- Tay 4: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao ( 2 lần x 8  nhịp) 

- Bụng 4 : Ngồi duỗi chân cuối gập người về trước ( 2  lần x 8 nhịp) 

- Chân 4: Đứng co 1 chân ( 2 lần x 8 nhịp) 

- Bật 4: Bật luân phiên chân trước chân sau ( 2 lần x 8  nhịp). 

GIỜ 

HỌC 

 

+ GIỜ HỌC 1:   

MTXQ: Lợi ích của 

các con vật 

+ GIỜ HỌC 2:  

TẠO HÌNH: Gấp 

con cào cào 

 

+ GIỜ HỌC 1:  

TẠO HÌNH: Cắt 

đường cong 

+ GIỜ HỌC 2:   

KPKH Phân loại 

côn trùng ( tập 

MTXQ trang 12)  

 

 

+ GIỜ HỌC 1:  

THỂ CHẤT: Bò 

bằng bàn tay -  cẳng 

chân trong đường 

hẹp 

+ GIỜ HỌC 2:   

KPKH: Nhuộm màu 

cho Hoa và giấy 

 

+ GIỜ HỌC 1:   

 ÂM NHẠC: Vận 

động sáng tạo 

“Cháu vẽ ông mặt 

trời” 

+ GIỜ HỌC 2:  

MTXQ: Ích lợi 

của Bướm  

 

+ GIỜ HỌC 1:    

THỂ CHẤT: Nhận 

biết rau quả chín 

+ GIỜ HỌC 2: 

KỂ CHUYỆN: Cáo 

thỏ và gà trống 
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VUI 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

Chuẩn bị các góc chơi: 

+ Góc tạo hình: Làm một số đồ chơi như: cây thông,  ông già Noel, thiệp  Giáng Sinh...Phối hợp 

các  nguyên  vật liệu tạo  hình, vật liệu trong thiên  nhiên để  tạo ra  các  sản phẩm. Vẽ, xé, dán, nặn, 

ghép  hình.... cây  cối, con  vật... 

+ Góc âm nhạc: Hát một số bài hát về cây cối, con vật. 

+ Góc Phân vai: 

 - Trò chơi bán hàng: trẻ chơi bán hàng 

+ Đồ chơi: nứơc ngọt, bắp rang, bim bim, bánh  mì, su si,... 

+ Góc văn học: mô hình kể chuyện, rối câu chuyện: ba  chú heo con, dê trắng dê đen 

- Trẻ chơi: kể chuyện  

- Độc sách. 

VUI 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

+ QS: Các loại rau trong sân trường  

+ TCTD: 

- Đi trên dây (dây đặt trên sàn), đi trên ván kê dốc. 

- Tung bóng lên cao và bắt. 

- Chạy chậm khoảng 100 - 120m 

+ TCVĐ: Thỏ và cáo, Cá sấu lên bờ 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Giới thiệu tên các món ăn với trẻ: Tập luyện một số  thói  quen  tốt  về  giữ  gìn sức  khỏe: Ăn, ngủ, vệ  sinh, 

phòng bệnh: không ăn uống hàng rong,  thức ăn  ôi thiu, uống nước đã đun sôi. 

- Trẻ rửa mặt sau khi ăn xong. 

- Nhận biết các bữa  ăn  trong  ngày, ích  lợi  của  ăn  uống  đủ  lượng  và  đủ chất  để  cao  

lớn,  khoẻ  mạnh,  thông  minh. 

- Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng,  mặc  áo  ấm, đi  tất  khi  trời lạnh.  đi  dép  giầy  khi đi  học. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trò chuyện với trẻ nhận 

bàn là, bếp đang 

đun,  phích  nước  nóng...

.  là  nguy  hiểm  không  

đến  gần. 

- Trò chuyện về đặc 

điểm bên ngoài của 

các  con vật:  con  cá, 

con  voi,  con  bướm.., 

cây, hoa, 

quả  gần  gũi, ích lợi 

- Phát âm các 

tiếng có chứa các 

âm khó. 

 - Điều kiện sống, 

nơi sống 

của  cây , 

con  vật  Quan  

sát  cách  trồng, 

chăm sóc, 

bảo  vệ  cây,  hoa, 

- Xác định vị trí 

của đồ vật so với 

bản thân trẻ và so  

với bạn  khác 

(phía trước - 

phía  sau;  phía 

trên -  phía  dưới; 
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TUẦN 2 THÁNG 12 NĂM 2024 

(Từ 9/12/2024  đến 13/12/2024) 

            CHỦ ĐỀ:  CON CÁ 

 

 

và tác  hại đối  với 

con  người. 

con vật.  Yêu 

thương  thú  nuôi, 

nghe và nhận 

ra  âm  thanh khi  

nó vui,  mừng 

rỡ,  buồn,  sợ hãi. 

phía  phải -  phía 

trái).  

 

NHẬN 

XÉT 

CUỐI 

NGÀY 

     

Hình thức Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ  

TD sáng - Trẻ vận động cùng cô qua khởi động đi các kiểu chân, bài tập phát triển chung kết hợp dụng cụ: Bóng trên 

nền nhạc “Bé tập thể dục”, kết thúc thể dục sáng bằng hồi tĩnh hít thở nhẹ nhàng 

GIỜ HỌC 

 

+ GIỜ HỌC 1: 

MTXQ: Họ nhà 

cá 

+ GIỜ HỌC 2:  

TOÁN: Nối nhóm 

số lượng trong 

phạm vi 10 

 

+ GIỜ HỌC 1:  

TẠO HÌNH: Đồ 

theo đường viền 

+ GIỜ HỌC 2:  

MTXQ: Cách di 

chuyền của các 

con vật 

+ GIỜ HỌC 1:   

THỂ CHẤT: Đập và bắt 

bòng tại chỗ được 4-5 lần 

liên tục 

+ GIỜ HỌC 2:   

 THƠ: Đàn gà con 

+ GIỜ HỌC 1:  

ÂM NHẠC:  Cá 

vàng bơi 

GIỜ HỌC 2:  

MTXQ: Cách tự 

vệ của con Tắc 

Kè 

 

+ GIỜ HỌC 1:  

TOÁN: Đo 

+ GIỜ HỌC 2: 

KNS: An toàn 

cho bé 

file:///C:/Users/MSI/AppData/Local/Temp/Rar$DIa17608.4670/DU%20LIEU/NGAY%20THU%203.doc
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CHƠI 

TRONG 

LỚP 

Chuẩn bị cho các góc chơi: 

* Góc xây dựng; 

- Tranh ảnh gợi ý kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh, chêm… tạo mô hình…. 

- Gạch xây dựng bằng gỗ. 

- Bộ khối hình bằng bitis. 

- Bộ khối hình bằng gỗ. 

- Bìa cactong các dạng vuông, tròn. 

- Vỉ trứng (nguyên vật liệu mới) 

* Góc phân vai: 

- Các loại bánh bằng giấy, đất nặn, mút, các vật liệu để làm bánh... 

- Dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Trang phục bác sĩ, y tá, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh, sổ khám bệnh… 

- Hoa vải các loại, bình căm hoa, các loại chai, hũ nhựa..... 

Nguyên vật liệu mới:  Hoa vải các loại, bình căm hoa, các loại chai, hũ nhựa..... 

+ Góc Tạo hình: 

- Vẽ, xé dán, tô màu tranh ảnh về ngôi nhà của bé, làm cây xanh, …. từ  nhiều  nguyên vật liệu khác nhau. 

+Văn học: 

- Kể chuyện qua rối câu chuyện “Con cá tham ăn", " Ba chú heo con”. 

- Đọc thơ diển cảm bài "Rong và cá". 

+ Góc Âm nhạc: 

- Trẻ biểu diển 1 số bài hát về Thế giới động vật và 1 số bài trẻ thích. 

- Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình 

thức  (vỗ  taytheo  nhịp,  tiết  tấu,  múa  ). 

+ Góc Thư viện 

- Đọc sách… xem tranh về chủ đề Thế giới động vật 

- Kể chuyện theo tranh, kể chuyện theo ý thích của trẻ. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

+ Quan sát: Quan cảnh xung quanh trường  

+ TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

+ TCDG: Lộn cầu vồng 

+ Chơi tự do: Lò cò, gắp cua, câu cá,...tưới cây, nhặt  lá vàng, nhặt rác  

   trong  sân trường. chạy xe đạp, xe ô tô 
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     TUẦN 3 THÁNG 12 NĂM 2024 

   (Từ 16/12/2024  đến 20/12/2024) 

                      CHỦ ĐỀ: TA ĐI VÀO RỪNG XANH 

 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

-  Không nói chuyện, không làm đổ thức ăn ra ngoài  

- Có trách nhiệm khi được phân công: trực nhật. 

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp trong giờ ngủ 

- Biết tự cởi, mặc, gấp quần áo  

- Biết rửa tay trước khi ăn, chải răng sau khi ăn  

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-Chơi xác định 

vị trí của 

đồ vật  so  với bản 

thân  trẻ  và 

so  với  bạn  khác 

(phía trước 

-  phía  sau;   phía  

trên 

-  phía  dưới;  phía 

phải -  phía  trái).  

 

Đọc thơ: " Rong 

và cá" 

trò chuyện với trẻ về một 

số  biểu  hiện  khi  ốm  và  

cách  phòng  tránh  đơn  giản. 

 

- Đọc các bài 

dồng dao , ca 

dao cháu thích 

 

-Nói và thể hiện 

cử chỉ, điệu bộ, 

nét mặt phù hợp 

với  yêu  cầu, 

hoàn cảnh  giao 

itếp. 

 

NHẬN 

XÉT 

CUỐI 

NGÀY 

     

Hình 

thức 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ  
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TD sáng - Trẻ vận động cùng cô qua khởi động đi các kiểu chân, bài tập phát triển chung kết hợp dụng cụ: cờ trên nền 

nhạc Nắng sớm, kết thúc thể dục sáng bằng hồi tĩnh hít thở nhẹ nhàng. 

GIỜ 

HỌC 

 

+ GIỜ HỌC 1:  

MTXQ:  Phân nhóm động 

vật 

+ GIỜ HỌC 2:  

TC – KNXH: : Nơi an toàn  

- không an toàn 

+ GIỜ HỌC 1: 

TẠO HÌNH :  Vẽ 

chú bộ đội 

+ GIỜ HỌC 2:  

 KPKH: Nơi ở của 

các con vật 

+ GIỜ HỌC 1:  

THỂ CHẤT: Bò 

bằng bàn tay và 

bàn chân – Đập 

bắt bóng tại chỗ 

được 4-5 lần liên 

tục 

+ GIỜ HỌC 2:  

KỂ CHUYỆN: 

Nàng tiên mưa 

+ GIỜ HỌC 1:  

ÂM NHẠC:  

Hát “Chú voi con 

ở Bản  Đôn” 

+ GIỜ HỌC 2:  

KẾ CHUYỆN: 

Ba chú Heo con  

+ GIỜ HỌC 1  

TOÁN:  

So sánh sự khác 

nhau giữa các 

hình tròn, vuông, 

tam giác…. 

+ GIỜ HỌC 2:   

ÂM NHẠC:  

Vận động minh 

họa Chú voi con 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

-  Góc Toán: chơi Phận loại các chức năng của: mắt, mũi, miệng ,tay, định hướng không gian... 

+  Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5 

+ Gộp hai nhóm đối tượng và đếm. 

+ Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác và sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị 

trí (phía trước - phía sau;  phía trên - phía dưới; phía phải -  phía trái). 

- Góc phân vai: trẻ chơi theo ý tưởng 

- Góc tạo hình:  

+ Tạo hình mới từ những mảnh xé 

+  Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết . 

- Sử dụng kí hiệu để :“viết” : tên, Làm vé tàu,thiệp chúc  mừng... 

- Góc xây dựng:  Lắp ghép hình, Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối. 

- Góc đọc sách:  Đọc thuộc bài thơ, ca dao,đồng dao, hò ,vè 

+ Tập tô,tập đồ các nét chữ 

+ Chọn sách để xem 

+ Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt 

+ Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh  ảnh . 

+ “ Đọc” sách theo tranh minh họa (đọc vẹt); Đọc” truyện  qua các tranh vẽ. 

- Phân biệt phần mở đầu và kết thúc của sách 

file:///C:/Users/MSI/AppData/Local/Temp/Rar$DIa17608.4670/DU%20LIEU/NGAY%20THU%203.doc
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-  Trò chuyện với trẻ một số ký hiệu,  biểu tượng thông  thường  trong  cuộc  sống: Nhà vệ  sinh, lối  ra vào,  

cầu thang,  cấm đi,  nguy hiểm,.. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

QS:  

- Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa 

TCTD: 

- Tung bóng lên cao và bắt. 

- Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần) 

TCVĐ:  

- Bật di chuyển vòng 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....... 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ. 

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 Trò chuyện với trẻ một số ký 

hiệu,  biểu tượng 

thông  thường  trong  cuộc  sống: 

Nhà vệ  sinh, lối  ra vào,  cầu 

thang,  cấm đi,  nguy hiểm,.. 

 

Phát âm các 

tiếng có chứa 

các âm khó.   

Nói và thể hiện 

cử chỉ, điệu bộ, 

nét mặt phù hợp 

với  yêu  cầu, 

hoàn cảnh  giao 

tiếp. 

 

Nghe các bài 

hát, bài thơ, 

ca dao, đồng 

dao 

Đa số trẻ hào hứng 

tham gia học. 

- Trẻ biết nhường 

nhịn bạn khi chơi. 

 

NHẬN 

XÉT 

CUỐI 

NGÀY 
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TUẦN 4 THÁNG 12 NĂM 2024 

(Từ 23/12/2024  đến 27/12/2024) 

            CHỦ ĐỀ: VUI ĐÓN GIÁNG SINH 

 

Hình thức Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ  

TD sáng - Trẻ vận động cùng cô qua khởi động đi các kiểu chân, bài tập phát triển chung kết hợp dụng cụ: cờ trên 

nền nhạc Nắng sớm, kết thúc thể dục sáng bằng hồi tĩnh hít thở nhẹ nhàng. 

GIỜ HỌC 

 

+ GIỜ HỌC 1: 

MTXQ: Tìm 

hiểu về ngày lễ 

Noel 

+ GIỜ HỌC 2:  

TẠO HÌNH: Tô 

màu chú bộ đội 

BÉ VUI ĐÓN LỄ 

GIÁNG SINH 

 

+ GIỜ HỌC 1: 

THỂ CHẤT: 

Bật tách khép 

chân qua 5 ô 

+ GIỜ HỌC 2:  

KỂ CHUYỆN: 

Ba chú heo  

+ GIỜ HỌC 1:   

TẠO: So sánhphát 

hiện qui tắc sắp xếp 

và sắp xếp theo qui 

tắc 

+ GIỜ HỌC 2:  

TẠO HÌNH: Trang 

trí nón lá 

+ GIỜ HỌC 2:  

MTXQ: Tết 

dương lịch  

+ GIỜ HỌC 2:    

TC-DD: Vệ sinh 

răng miệng 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

-  Góc Toán: chơi Phận loại các chức năng của: mắt, mũi, miệng ,tay, định hướng không gian... 

+  Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5 

+ Gộp hai nhóm đối tượng và đếm. 

+ Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác và sử dụng lời nói và hành động để chỉ 

vị trí (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải -  phía trái). 

- Góc phân vai: trẻ chơi theo ý tưởng 

- Góc tạo hình:  

+ Tạo hình mới từ những mảnh xé 

+  Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết . 

- Sử dụng kí hiệu để :“viết” : tên, Làm vé tàu,thiệp chúc  mừng... 

- Góc xây dựng:  Lắp ghép hình, Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối. 

- Góc đọc sách:  Đọc thuộc bài thơ, ca dao,đồng dao, hò ,vè 

+ Tập tô,tập đồ các nét chữ 

+ Chọn sách để xem 

+ Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt 

file:///C:/Users/MSI/AppData/Local/Temp/Rar$DIa17608.4670/DU%20LIEU/NGAY%20THU%203.doc
file:///C:/Users/MSI/AppData/Local/Temp/Rar$DIa17608.4670/DU%20LIEU/NGAY%20THU%203.doc
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+ Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh  ảnh . 

+ “ Đọc” sách theo tranh minh họa (đọc vẹt); Đọc” truyện  qua các tranh vẽ. 

 - Phân biệt phần mở đầu và kết thúc của sách) 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

QS:  

Nhận ra một số ký hiệu, biểu  tượng thông  thường trong  cuộc  sống: Nhà vệ sinh, lối ra  vào, cầu  thang, 

cấm đi, nguy  hiểm,...  

TCDG:  

Lộn cầu vồng 

TCTD: 

- Đi bước lùi liên tiếp  khoảng 3 m  

- Đi trên dây (dây đặt trên sàn), đi trên ván kê dốc. 

- Bò bằng bàn tay và bàn chân dích dắc qua 5-7 điểm (Khoảng cách các điểm 1- 1,5 m  

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

 - Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ.....không uống rượu, bia, cà phê;  không tự ý uống 

thuốc khi không được phép của người lớn. 

- Tự  rửa tay bằng xà  phòng. 

 - Tự lau mặt , đánh răng, 

- Tự  thay quần, áo khi  bị ướt,  bẩn. \ 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Nhận dạng một 

số chữ cái. 

 

Nghe hiểu nội 

dung các câu đơn, 

câu mở rộng, câu 

phức. 

 

Cho trẻ đọc một số bài 

đồng dao, ca dao. 

- Chú ý nghe khi cô, bạn 

nói. 

 

Nghe các bài 

hát, bài thơ, 

ca dao, đồng 

dao 

 

- Cho trẻ nhún 

chân, lắc lư theo 

một số bài hát. 

- Chú ý nghe, 

thích thú (hát, 

vỗ tay, nhún nhảy, 

lắc lư)  theo  bài 

hát, bản  

nhạc;  thích nghe 

và đọc 

thơ,  đồng  dao, 

ca  dao,  tục ngữ; 
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thích nghe và 

kể  câu chuyện. 

 

NHẬN 

XÉT 

CUỐI 

NGÀY 

     


